
DANH SÁCH 

Các sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện Đô Lương từ năm 2020 - 2023 

 

TT Tên sản phẩm Chủ thể Địa chỉ 

Năm 

công 

nhận 

Xếp 

hạng 

Ngày công 

nhận 

I Năm 2020: Công nhận 4 sản phẩm (02 SP 4 sao; 02 SP 3 sao) (QĐ số 159 ngày 20/01/2021)  

1 Túi lọc thảo dược cao cấp Công ty TNHH Thương mại 

Hà Duy Minh 

Xóm 3 xã Lam 

Sơn 

2020 4 sao 

20/01/2021 

Hết hạn ngày 

19/01/2024 

2 Dầu gội 3 in 1 2020 4 sao 

3 Bánh đa Lương Sơn 
Công ty sản xuất kinh doanh 

Lương Sơn 

Xóm 7 xã Nhân 

Sơn 
2020 3 sao 

4 Bánh ram phơi sương hiệu Kiu Kiu 

Cơ sở SXKD nông sản thực 

phẩm an toàn khúc Nhẫn 

Nhẫn 

Xóm 1 xã Thái 

Sơn 
2020 3 sao 

II Năm 2021: Công nhận 8 sản phẩm (08 sản phẩm 3 sao) (Tại QĐ 279 ngày 27/01/2022)  

5 Trứng gà sạch giun quế Đặng Sơn 

HTX thực phẩm sạch chế 

biến tinh dầu dược liệu Đô 

Lương 

Xóm 3 xã Đặng 

Sơn 

2021 

3 sao 

27/01/2022 

hết hạn ngày 

26/01/2025 

6 Chanh không hạt xứ Lường THT chanh xứ Lường 

Xóm Thuận 

Đông xã Thuận 

Sơn 

2021 

3 sao 

7 Bánh đa gạo lứt 
Công ty TNHH sản xuất và 

KD thực phẩm Lương Sơn 

Xóm 7 xã Nhân 

Sơn 

2021 
3 sao 

8  Dò bê Thu Dũng              Nguyễn Thị Thu 
Xóm 5 xã Tràng 

Sơn 

2021 
3 sao 

9 Tinh chất dưỡng tóc 
Công ty TNHH Hà Duy 

Minh 

Xóm 3 xã Lam 

Sơn 

2021 
3 sao 

10 Bánh đa vừng 
THT sản xuất bánh đa, kẹo 

lạc thị trấn Đô Lương 

Khối 7 thị trấn 

Đô Lương 

2021 3 sao 

11 kẹo cu đơ 2021 3 sao 

12 kẹo lạc 2021 3 sao 

III Năm 2022: Công nhận 14 sản phẩm 3 sao (tại QĐ số 3110 ngày 11/10/2022)  



TT Tên sản phẩm Chủ thể Địa chỉ 

Năm 

công 

nhận 

Xếp 

hạng 

Ngày công 

nhận 

13 Tinh dầu sả JAVA Công ty TNHH Thương mại 

Hà Duy Minh 

Xóm 3 xã Lam 

Sơn 

2022 3 sao 11/10/2022 

hết hạn ngày 

10/10/2025 
14 dung dịch vệ sinh 2022 3 sao 

15 Tinh dầu răng miệng 

Công ty TNHH XNK Thảo 

dược Hằng Moon 

Xóm 2 xã Lam 

Sơn 

2022 3 sao 

16 Nước tắm gội thảo dược cho bé F&P 2022 3 sao 

17 Dầu gội thảo dược F&P 2022 3 sao 

18 
Dung dịch vệ sinh Nghệ - Trầu không 

F&P 

2022 
3 sao 

19 Bánh nướng Dương Hằng 
hộ kinh doanh Nguyễn Tất 

Dương 

Xóm 6 xã Tân 

Sơn 

2022 
3 sao 

20 Hương trầm cao cấp đặc biệt - đậu tàn 
hộ Kinh doanh Dương Thị 

Hậu 
xã Trung Sơn. 

2022 
3 sao 

21 Bánh gai Đông Sơn 
THT sản xuất Bánh gai gia 

truyền Đông Sơn 

Xóm 3 Xã Đông 

Sơn 

2022 
3 sao 

22 Mật ong hoa quê Hòa Sơn THT nuôi ong lấy mật 
Xóm Yên Sơn xã 

Hòa Sơn 

2022 
3 sao 

23 Sản phẩm cao cà gai leo Đô Lương 
Hộ kinh doanh dược liệu Bá 

Hùng 

Xóm 1 xã Tràng 

Sơn 

2022 
3 sao 

 

24 mật ong Đức Hà 
Hộ kinh doanh Nguyễn Đức 

Hà 

Xóm 2 xã Bài 

Sơn 

2022 
3 sao 

25 mật ong Lâm Sơn 
Tổ hợp tác nuôi ong lấy mật 

xã Thượng Sơn 

Xóm 7 xã 

Thượng Sơn 

2022 
3 sao 

26 mật ong Vạn Xuân Thịnh Sơn 
Hộ kinh doanh Thái Văn 

Thông 

Xóm Yên Thế xã 

Thịnh  Sơn 

2022 
3 sao 

IV Năm 2023: Công nhận 08 sản phẩm 3 sao (tại QĐ số 3177 ngày 10/10/2023 của UBND huyện)  

27 Bánh chưng gia truyền Thành Duyên 
Hộ kinh doanh Phan Đình 

Thành 

Xóm Tân Thịnh 

xã Giang Sơn 

Đông 

2023 

3 sao 

 

28 Ổi Bình Mập hộ kinh doanh Nguyễn Xóm 4 xã Đại 2023 3 sao  



TT Tên sản phẩm Chủ thể Địa chỉ 

Năm 

công 

nhận 

Xếp 

hạng 

Ngày công 

nhận 

Trọng Bình Sơn 

29 Bánh đa Bình Phong 
Hộ kinh doanh Trần Thị 

Bình 

Xóm Tân Trung 

Thịnh xã Yên 

Sơn 

2023 3 sao  

30 Mật ong Nam Sơn 
Hợp tác xã DVNN xã Nam 

Sơn 

Xóm 5 xã Nam 

Sơn 

2023 3 sao  

31 Mật ong Khe Răm 
Hộ kinh doanh Nguyễn 

Đăng Hường 

xóm 5 xã Văn 

Sơn 

2023 3 sao  

32 
Bộ sản phẩm Sữa (Sữa rửa mặt Tía tô - 

Nha Đam và Sữa tắm Tía Tô) 
Công ty TNHH 

 XNK Thảo dược Hằng 

Moon 

Xóm 2, xã Lam 

Sơn,  

Huyện Đô 

Lương, Nghệ An 

2023 

3 sao 

 

33 Kem bôi da 
 

34 Giò bò Thuật Khấn 
Hộ kinh doanh Phạm Thị 

Thuật 

Xóm 1 xã Xuân 

Sơn 

2023 
3 sao 

 

 


